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Bài 21: oen, oem, oet, oeng, oeo 

ooeenn      ooeemm      ooeett      

ooeenngg      ooeeoo  

  
 

khoen tai khoét bí móc ngoéo 

  
 

vết hoen nhổ toẹt ngoẹo cổ 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

iê+ ươ+ uô+ uâ+ oa+ uy+ uyê+ 
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iêng 

iêu 

 

 

 

 

ươn 

ươm 
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uông 

uôi 

uân 

uât 
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oat 

oap 

oac 
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oang 

oanh 

oai 

oay 

oao 

uyt 

uych 

uynh 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

oe 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

oen   

oém   

oét oẹt  

oèng   

oéo oẻo oẹo 
 

oen 
oen hoen khoen     

 

oem 
oém ngoém      

 

oet 
oét choét hoét khoét loét toét  

oẹt choẹt loẹt toẹt    
 

oeng 
oèng xoèng       

 

  

oe 

o 
ng 
t 
m 
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 oeo 
 oeng 
 oet 
 oem 
 oen 
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oeo 
oéo ngoéo      

oẻo ngoẻo      

oẹo ngoẹo      
 

Chính Tả 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

oen     oem     oet     

oeng     oeo 

   

________________________ ________________________ ________________________ 

   

________________________ ________________________ ________________________ 
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Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

khoen tai 

 Lấy ruột ra khỏi trái bí. 

 
vết hoen 

 Đầu lệch đi, qua một bên. 

 
khoét bí 

 Móc ngón tay út với nhau. 

 
nhổ toẹt 

 Phun từ miệng ra. 

 
móc ngoéo 

 Vết dơ trên áo quần. 

 
ngoẹo cổ 

 Vòng đeo tai. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần oen, oem, oet, oeng và oeo.  

Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Loan năn nỉ mẹ mua cho Loan đôi khoen tai 

bằng vàng. 

 
Chú Hưng sơ ý làm rớt đồ ăn để lại những vết 

hoen trên áo. 

 
Bố khoét trái bí ngô rồi cắt thành chiếc đèn 

Jack-o’-lantern. 

 

Khi biết đó là nước muối, Tí liền nhổ toẹt hớp 

nước chưa kịp nuốt.   
Lan và Cúc móc ngoéo hứa sẽ mãi là bạn thân. 

 
Anh Vũ ngoẹo đầu qua lại nhiều lần để vận 

động các cơ ở cổ. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Loan năn nỉ mẹ làm gì? 

▪ Mua dây chuyền cho 

Loan. 

▪ Mua khoen tai cho 

Loan. 

▪ Mua nhẫn cho Loan. 

Vì sao áo chú Hưng có vết hoen? 

▪ Vì bị dính bùn. ▪ Vì bị dính mực. ▪ Vì bị dính đồ ăn. 

Bố khoét trái gì thành chiếc đèn Jack-o’-lantern? 

▪ Trái bầu. ▪ Trái bí ngô. ▪ Trái dưa hấu. 

Khi biết đó là nước muối, Tí làm gì? 

▪ Giữ trong miệng. ▪ Nhổ ra. ▪ Nuốt vào. 

Lan và Cúc móc ngoéo làm gì? 

▪ Hứa sẽ đi chơi với 

nhau. 

▪ Hứa sẽ mãi là bạn 

thân. 

▪ Hứa sẽ viết thư cho 

nhau. 

Anh Vũ làm gì để vận động các cơ ở cổ? 

▪ Cúi đầu. ▪ Ngoẹo đầu. ▪ Quay đầu. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Chu Hung so y lam rot do an đe lai 

nhung vet hoen tren ao. 

 

Khi biet do la nuoc muoi, Ti lien 

nho toet hop nuoc chua kip nuot. 

 

Anh Vu ngoeo dau qua lai nhieu 

lan de van dong cac co o co. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Loan nân nỉ mẹ mua cho Loan đôi khoeng tai bằng 

vảng. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

Bố khoét trại bí ngơ rồi cắt thành chiết đèn Jack-o’-

lantern. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

khoen tai khoét bí móc ngoéo 

ngoẹo cổ nhổ toẹt vết hoen 
 

       

1 

 

2 

       

  
 

  

 

3 
      

4 
        

     

  
 

  
 

  

5 
              

 

  

     

  
 

  
 

  

6 
              

 

  

     

  
 

  
 

  

     

  
 

  
  

     

  
    

 

Ngang 

3. 

 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

1. 

 

2. 

 

4. 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p y ê u s u k â g ê t 

n ê g m i n h r s n đ 

ơ m ó c n g o é o n n 

h á ư y h a é p u g h 

đ o c ă ổ t t l ô o r 

â y g h t r b n y ẹ p 

s k h i o n í h i o ô 

r m ư y ẹ y r q u c ư 

q p v ế t h o e n ổ n 

ư ă r k h o e n t a i 

 

      

khoen tai vết hoen khoét bí nhổ toẹt móc ngoéo ngoẹo cổ 
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 Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Bảng Mã 

         

a b c e é ẹ ế g h i 

         

í k m n o ó ổ t v  

   


